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BIỂU SỐ LIỆU THỐNG KÊ  

Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh năm 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  48   /QĐ-STP ngày    16/ 3/2019 của Sở Tư pháp) 

 

STT Tên đơn vị 

Số trẻ được đăng ký khai sinh 
Số người chết được 

 đăng ký khai tử 

Tổng số 

Đăng ký đúng hạn Đăng ký quá hạn 

Tổng số 

Trong đó 

Nam Nữ Nam Nữ 
Đúng 

hạn 

Quá 

hạn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Toàn tỉnh 15.786 7.718 6.758   681 629 4.729 3.730 999 

1 Thành phố 

Tuyên 

Quang 

1.820 932 831 27 30 701 589 112 

2 Huyện Sơn 

Dương 
3.928 1.984 1.769 92 83 1.065 928 137 

3 Huyện Yên 

Sơn 
3.571 1.727 1.506 184 154 1.038 720 318 

4 Huyện Hàm 

Yên 
2.449 1.099 1.020 167 163 652 462 190 

5 Huyện 

Chiêm Hóa 
2.508 1.316 1.064 67 61 795 688 107 

6 Huyện Na 

Hang 
871 374 322 91 84 277 194 83 

7 Huyện Lâm 

Bình 
639 286 246 53 54 201 149 52 
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